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ĐÁP ÁN NGỮ VĂN 

I. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN 

 

Câu 1 2 3 4 5 

Đáp án B C C A D 

 

6. - Văn bản Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000 có kết cấu, lập luận chặt chẽ, các 

dẫn chứng lí lẽ và cụ thể, rõ ràng, thuyết phục người đọc; nêu tác hại của việc dùng bao 

bì ni lông, lợi ích của mọi việc giảm bớt chất thải ni lông, nêu ra những việc có thể làm 

ngay để cải thiện môi trường, bảo vệ Trái Đất, ngôi nhà chung của chúng ta. 

- Văn bản Ôn dịch, thuốc lá được viết dưới dạng văn bản thuyết minh nhằm cung cấp 

cho người đọc những hiểu biết về tác hại của thuốc lá, từ đó thuyết phục mọi người hãy 

từ bỏ thuốc lá. Văn bản chỉ rõ những nguy hại đối với sức khoẻ của con người đến từ 

thuốc lá (cao hơn các ôn dịch khác) ; kêu gọi mọi người hãy từ bỏ thuốc lá. Văn bản 

trình bày các nhận định một cách rõ ràng, thuyết phục với các lập luận khoa học, các 

dẫn chứng cụ thể, sinh động. 

- Văn bản Bài toán dân số đặt ra một vấn đề cấp thiết đối với xã hội loài người : vấn đề 

gia tăng dân số. Văn bản nhật dụng này được trình bày chặt chẽ, rõ ràng nhưng cũng 

rất hấp dẫn bởi cách đặt vấn đề : mượn một bài toán cổ để nói về tốc độ và dự báo tình 

hình dân số thế giới. 

II. TIẾNG VIỆT 

1. A. nở từng khúc ruột  

B. nước sôi lửa bỏng 

C. ruột để ngoài da  

D. kinh thiên động địa  

E. vắt chân lên cổ 
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2. 1 - c, 2 - a, 3 – b, 4 – a, 5 – b 

 

3. A. có tuổi  

B. đi bước nữa 

C. mai táng  

 

D. hoà nhã  

E. khiếm thính 

4. 1 - c, 2 - d, 3 - e, 4 - a, 5 - b 

5. D 

6. A. Vì trời lạnh nên hoa đào không nở. 

B. Nếu năm nay Lan được là học sinh giỏi thì bố sẽ cho Lan đi du lịch,  

C. Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng nó vẫn cố gắng học tập tốt. 

D. Hải không những học giỏi mà bạn ấy còn đánh đàn rất hay. 

E. Vừa về tới nhà, cu Bi đã khóc đòi mẹ. 

7. A. Thằng bé "viết đẹp" lắm, gà bới cũng thua mà. 

B. Trong vườn có bao nhiêu là loài hoa đẹp : hoa huệ, hoa lan, hoa hồng,...  

C. Quê tôi ở Lương Tài - Bắc Ninh (xưa là Gia Lương - Hà Bắc). 

D. Bà tôi thường dạy : "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn". 

8. A 

III. TẬP LÀM VĂN 

1. Để thuyết minh về tác hại của việc hút thuốc lá, có thể sử dụng các phương pháp sau 

: 

- Phương pháp liệt kê : Liệt kê những tác hại (căn bệnh) do việc hút thuốc gây ra như : 

ung thư phổi, bệnh .  

- Phương pháp nêu ví dụ, dùng số liệu : Đưa ra những con số cụ thể đã được chứng 

minh làm tăng tính thuyết phục (ví dụ: hút 1 điếu thuốc – mất đi 5,5 phút cuộc sống, 

giảm tuổi thọ từ 5 đến 8 năm, làm tăng tỉ lệ tử vong từ 30 đến 80%...) 
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- Phương pháp phân tích : Phân tích những tác hại, mức độ nguy hiểm (ví dụ : mức độ 

tăng nguy cơ tử vong phụ thuộc vào tuổi bắt đầu hút, số lượng thuốc hút và thời gian 

hút,...).* 

2. Để thuyết minh về một lễ hội truyền thống, em cần trả lời các câu hỏi sau : 

- Lễ hội truyền thống của quê hương em là lễ hội gì ? 

- Lễ hội được tổ chức vào thời gian nào ? Có nguồn gốc từ đâu ? 

- Nêu những đặc sắc (phong tục, trò chơi,...) của lễ hội. 

- Lễ hội thể hiện phẩm chất, đặc điểm gì của người dân quê em ; ý nghĩa của lễ hội trong 

tâm hồn mỗi người dân ? 

 


